
Họ và tên SBD Ngữ văn T.Anh Toán Lịch sử Địa lí GDCD Vật lý Hóa học Sinh học

Đỗ Hoàng Châu Anh 120001 120001 8.5 8.8 9 4.75 6.75 7.5 8.25 7.5 8.5

Hoàng Văn Ánh 120002 120002 7 5.8 7.4 7.75 7.5 6 7.25 7.5 7.25

Nguyễn Thị Tuyết Anh 120003 120003 8.5 8.2 8.2 7.25 8 7 8.75 7.25 8.5

Bế Thị Ngọc Ánh 120004 120004 7.5 7.2 9.8 8.5 8.25 6.5 9 8.25 8

H Blem Ndu 120005 120005 8 3.8 9.6 7.75 8 7.75 8.25 8.25 7.25

H Cẩm Hlŏng 120006 120006 8.5 3.6 7.4 6.5 8 6.25 6.75 7.25 6.75

Lý Thị Chang 120007 120007 8 6.8 9.4 8.25 8 6 8.75 8.25 7

Y Chăm Rơ Lưk 120008 120008 7.5 3.8 8.8 3.5 6.5 5.75 6.75 6.25 6

H Chi Rơ Lưk 120009 120009 7.5 5.6 8 7 7.5 6.5 8.75 7.75 7

Bùi Phạm Khắc Kiên Chung 120010 120010 7 4.2 5.8 6.75 7.5 7.25 6.25 6.5 6.25

Ma Thị Chư 120011 120011 8.5 7.8 9.6 8.75 9.5 7.5 8.25 7.75 8.25

Triệu Văn Chương 120012 120012 7 2.4 8.8 5 6.75 5.75 8.5 7.75 6.25

Lục Thị Bích Diệp 120013 120013 7.5 7.2 9.4 8.5 9 6.75 8.75 8 8.25

H Dlăng Rơ Lưk 120014 120014 6 2.4 4.6 4.25 7.25 6 7.25 7.5 6.75

H Drao Hlŏng 120015 120015 5.5 3 5.6 6.5 6.25 6.25 6.5 7.75 6.75

Nguyễn Thị Thùy Dung 120016 120016 8 7.4 8.4 7.25 8.5 6.5 8.75 8 9.5

Y Đa Vít Ndu 120017 120017 6 5 9 4.75 5.25 5 7.25 6.25 7

Đa Cát Hoàng Ngân 120018 120018 8 8 8.8 8.5 7.5 6.75 8.5 7.75 8.75

Lục Minh Đại 120019 120019 7 8.6 9.8 8 8.25 6.5 9.5 8 9

H Đêm Rơ Lưk 120020 120020 6 4 8.6 7.75 7.75 6.5 7.25 7.75 7

Y Đhin B-Rung 120021 120021 5.5 2.6 2 3.25 5.5 5.5 5 4.25 5

Vàng Seo Đức 120022 120022 7.5 6.4 7.4 8.75 8 7.25 9.25 7.5 7.75

Nguyễn Quang Được 120023 120023 7.5 6.2 9.4 7.5 8.25 8.75 9 7.5 9

H Guêng Dơng Jri 120024 120024 7.5 3.2 7.4 4 5.5 4.75 5.5 6 5.25

Mã A Hải 120025 120025 8 5.6 9.4 8 7.75 6.75 8.75 8 8.25

Thào Văn Hải 120026 120026 7 4.8 8.6 8.5 8.25 5.25 8.75 7.5 7.5

Vừ Văn Hải 120027 120027 7.5 5 7.8 7.75 8 7.25 8.5 7.75 7

H Hai Rơ Lưk 120028 120028 8 5.4 7.6 7.75 8 7.5 8.25 8 6.75

Giàng A Hành 120029 120029 8 4.8 7.8 7.75 7.5 6.75 8 6.5 7.75

H Hảo Hwing 120030 120030 8.5 4.6 9 8 8.5 7.5 8.25 8.5 8

Y Hên Bkrông 120031 120031 6 3.6 4.4 5 5.75 7.5 4.75 7.25 7.5

Nông Văn Hòa 120032 120032 6 4 6.8 6.5 8.25 6.25 7 6.5 5.75

H Hoa Buôn Krông 120033 120033 7 5.2 7.8 5.25 7 6.5 6.75 8 7.5

Y Hoan Buôn Jrang 120034 120034 8 4.2 9.2 6.75 7.25 5.25 8.75 8 8.5

Bế Thị Hoài 120035 120035 8.5 7.6 9.4 8.75 8.5 8.5 9.25 8.5 8.25

Nguyễn Thị Hoài 120036 120036 8 8.4 9.6 8 9 8.5 8.5 8.75 8.5

Hầu Văn Hồng 120037 120037 7 4.8 8 6.5 8.25 6.25 7.25 7.75 6.75

H Hồng Nhi Du 120038 120038 7 8.6 9.4 8.25 8.75 7 9.25 8.75 7.75

H Huyền H’mŏk 120039 120039 6 3.8 7.8 4.5 6.25 6.75 6.25 7.5 7.5

H Hương Ja 120040 120040 7.5 6.2 7.8 6 8.25 6.75 8 7.25 8

Ngọc Văn Hữu 120041 120041 8 7.8 9.6 7.25 7.5 6.75 9.25 7.75 9

H In Buôč 120042 120042 6 3.6 8 4 6.5 6 7.75 7.75 8

H Jơn Ntơr 120043 120043 5.5 3.6 7.6 7 7.25 5.5 8.75 7.75 7.5

Đinh Bảo Khánh 120044 120044 7.5 2.6 4.8 6 6.75 7.75 6.75 6.5 6.75

Y Lăk Bkrông 120045 120045 7.5 5.2 7 6.25 7.5 6.75 8.5 7.25 6.5

H Lệ Cil 120046 120046 6.5 5.4 6 8.75 8.25 6.25 6.75 7.75 7.75

H Ling Đăk Căt 120047 120047 4.5 2.6 7.2 5.75 6.25 5.25 7.5 8.25 7.25

Dương Thị Linh 120048 120048 8 4.6 8.6 7.25 7 6.5 7.5 8.5 7.5

Hoàng Thùy Linh 120049 120049 8 9 9.6 7.75 8.5 7 9.25 8.5 9

Sùng Thị Linh 120050 120050 8 3.6 8.6 6.25 6.75 6.25 5.75 8 7.75

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH

KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

KHỐI 12



Y Lợi-Êñuôl 120051 120051 6 3.8 6.8 5.25 8.5 8.5 8.75 6.5 7.75

H Manh-Srŭk 120052 120052 6.5 3.2 3.8 6.25 6.75 6 8 7.5 5.75

H Mây Kbin 120053 120053 5 3 6.8 4.5 5.75 5.25 6.25 7 7.25

Đào Khánh Nam 120054 120054 7 8.4 9 8.5 8.25 6.75 9.75 7.25 7.75

Sồng A Nênh 120055 120055 7.5 4.8 9.6 9 9.25 7 8.75 8 8.25

H Ngat Rơ Yam 120056 120056 6.5 7.4 8.4 6.25 8.25 7.5 9.5 8 7.5

H Nghiên Ndu 120057 120057 6.5 3 2.6 5 3.25 5.25 6 6.5 3.5

H Ngọc Rơ Lưk 120058 120058 6.5 3.4 2.8 6.25 5.75 3.75 7 5.25 4.25

H Ngôi Buôč 120059 120059 6.5 3.6 6.8 5.75 6 6 7.75 7.5 7

Y Nguyên Buôn Krông 120060 120060 7.5 4.4 9 5.5 5.25 6 7 6.75 7.5

Nguyễn Viết Hải Êñuôl 120061 120061 6.5 5.4 8.4 6.25 8.5 8 6.25 7.25 7.25

Mỗ Thị Nguyệt 120062 120062 6 5 9 7.5 5.75 5.75 5.75 5.25 7

H Nguyệt Trei 120063 120063 7.5 7.2 9.6 7 8 8.25 8 8.25 9

Nguyễn Thị H Tâm 120064 120064 7.5 2.6 8 6.5 6.75 8 7.25 6.5 8

Y Nhật Rơ Ong 120065 120065 6 3.2 5.6 5.75 6.25 5.25 8.5 6.75 5.25

H Ní Rliêng 120066 120066 5.5 2.4 2.2 2.5 5.25 4.5 6.5 5 3.5

H Niê Kmăn 120067 120067 6 3.2 3 4.25 4.5 5.25 6.75 5.75 3.5

Sùng Văn Nong 120068 120068 7.5 3.8 7.4 6.5 8.25 4.75 7.5 7.5 6.25

H Nương Ntơr 120069 120069 7 3.4 4.6 4 4.5 4.25 7 6.5 6

H Oăn Trei 120070 120070 5 6 8.4 7.75 5.75 6 6.75 7.75 7.25

Y Phi Buôn Krông 120071 120071 7 7.4 8.6 6.5 7.5 6.5 5.75 7.5 9.25

Ma A Phích 120072 120072 7 4.8 8.2 8.25 7.25 5.75 7.75 7.75 7.75

Y Phô Rim Rơ Lưk 120073 120073 7 3.2 6.8 5 5.75 5.25 6.75 5 4.25

H Phụng Buôn Krông 120074 120074 7.5 4.2 7 6.75 7.5 6.75 7.75 8 7

Lục Văn Phú 120075 120075 7 5.8 6.4 6.25 5.75 6.5 6.75 4.5 5.75

Đinh Bảo Phúc 120076 120076 7.5 2.8 7.4 7 6.75 6.5 8.5 6.75 7.25

Đặng Thị Thu Phương 120077 120077 7 5.2 8.8 7.75 7.5 6.75 8 8 6.75

Hoàng Thị Phương 120078 120078 8 7 8.8 8.25 9.75 7.75 7.5 7.75 8

Thẩm Minh Quân 120079 120079 8 6.8 9.2 9 7.75 6.5 9 8.5 8

Y Quyết Pang Taih 120080 120080 6 2.2 3.4 2.75 6 5.5 6.25 4.25 6.5

Y Rami Kră Jành 120081 120081 7.5 4 3.8 6 7 7 7.25 6.25 5.25

Y Ry Gơn Long Ding 120082 120082 7.5 5.4 4.8 7.5 6.25 6.5 7 6.5 6.75

H Sa La Mi Hmŏk 120083 120083 8.5 7 9 7.25 8 7 7.75 7.75 8

Nông Thị Sâm 120084 120084 8 7 9.2 7.75 7.75 7 8.75 7.5 7.5

H Sen Trei 120085 120085 8.5 8 9.4 6.75 8.25 7.75 7 8 8.25

Y Sơ Mi Rơ Tung 120086 120086 5 4 4.2 5 6.75 6 5 6.25 5.75

Lâm Hải Sơn 120087 120087 7 4.4 6.8 8 6.5 7 9 7.75 9

Riêu Hoài Sơn 120088 120088 8 4.8 9.4 8.25 8.25 7.25 9.75 7.75 8

H SuRa Hmŏk 120089 120089 8.5 7.6 9.2 7.5 8.75 8.25 8.5 8.25 9.25

Nguyễn Thị Mỹ Sự 120090 120090 8 7.6 8.4 6.5 6.75 6.5 9.5 8 9

Đinh Tấn Tài 120091 120091 7 7 9.4 7.75 7.5 7 9 8.25 8.5

Y Tạo Ndu 120092 120092 6 6.4 8.8 7.5 7.5 5.25 8.5 8.25 7.75

Nguyễn Thị Tâm 120093 120093 8 7.8 8.2 8.75 8 8 9.5 8 9.25

Nguyễn Văn Tân 120094 120094 7.5 7.6 9.2 8 8.25 9 8.75 8.25 9

Thào A Tháng 120095 120095 6.5 5.4 8.4 7.25 8 4.75 8 7.25 7.25

Phan Nguyễn Thành 120096 120096 8 7.6 9.2 8.25 8.25 7 8.25 7.25 8.5

Lê Thị Thanh Thảo 120097 120097 7.5 6 9.8 7.75 8.25 7.25 8.75 7.75 8.5

Nông Thị Thu Thảo 120098 120098 6 5.2 7 5.75 5.25 5.5 6.5 6.5 6.5

Dương Văn Thành 120099 120099 7.5 3.8 7.8 7.25 8 7.25 7.5 7.75 7.5

Nguyễn Thị Kim Thảo 120100 120100 5.5 4.8 8.6 8.25 7.75 8.5 8.25 7.25 8

H Thấm Buôn Yă 120101 120101 7.5 6 9 8 8.5 7.75 7.5 8 7.75

H Thắm Hlŏng 120102 120102 4.5 2.8 6.8 3 5.5 4.5 6.25 8.25 6.5

H Theo Niê 120103 120103 8.5 6.4 9.6 7.5 8.5 7.25 8.5 7.75 8.5

Giàng Thị Thị 120104 120104 8 6.2 9.2 8.5 8.75 6.25 8.25 7.75 8.5

Hoàng Văn Thống 120105 120105 6 4.2 8 6.75 7.5 7 7.75 8.25 6.25

Mông Thị Thu 120106 120106 5 3.8 7.6 2.5 3 3 7 5.5 6.5

H Thu Rơ Lưk 120107 120107 5.5 3 7.6 5.75 6.75 7 7.5 7.25 7.5

Lục Thị Lệ Thủy 120108 120108 8 5.2 9.6 5 7.25 8.25 10 8.25 9

Hoàng Thị Tiên 120109 120109 8 6.6 8.6 8.25 7.75 7 8.5 7.75 8.25

Hoàng Thị Tịnh 120110 120110 7.5 5.4 3.4 4.25 5.25 6.5 7.5 8 7.75



Đinh Thị Kim Toàn 120111 120111 8.5 7.2 9.8 9.25 8.75 8.25 9.75 9.25 9.5

Nguyễn Quế Trân 120112 120112 8.5 9 9.8 8.25 8.75 9 8.5 8.75 8.5

Hoàng Văn Tướng 120113 120113 7.5 4 8 6.75 7.25 7.5 8.5 7 8.5

Lù Văn Vạn 120114 120114 8 6 8.4 8.25 6.75 7.25 8 6.75 8

Mông Văn Vinh 120115 120115 7 4 6.4 7.5 6.75 6.75 8.5 7.75 8

Lương Thị Vượng 120116 120116 8.5 7.8 8.8 7.5 8.5 7.25 9.75 8 7.75

Lê Thị Tường Vy 120117 120117 8.5 7 8.8 8.75 8.25 6.5 8.5 7.75 6.75

H Wĩ Bkrông 120118 120118 7 4.6 8.8 7.75 7.75 6 7.5 7.5 7

Hà Thị Xa 120119 120119 7.5 2.6 8.4 7 7 6.25 7.25 6.75 8.25

Lù Va Xe 120120 120120 7.5 5.6 6.8 7.75 7.75 7.75 7.5 8 7

Trương Thị Xuân 120121 120121 6.5 2.6 7.6 7.5 6.75 7 7.25 7 7

H Yam Brung 120122 120122 8.5 7.2 9.2 7.25 8 7.75 8.25 8 9

Y Zoly Pang Ting 120123 120123 5 3.8 4.4 5 7.25 6.25 7 6.5 6.75
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